
TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN

DANH SÁCH ĐIỂM KHẢO SÁT NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÁC MÔN 

TOÁN - LÝ - HÓA

ĐỐI VỚI CÁC LỚP 10 CHUYÊN LÝ, CHUYÊN HÓA VÀ CHUYÊN ANH

NĂM HỌC 2026 - 2027

STT TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn dự thi Phòng thi Điểm Toán Điểm Lý Điểm Hóa Tổng Ghi chú

1 1 NA01 TRẦN THÁI AN 20/12/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 V V V 0,00 V

2 2 NA02 HOÀNG KHÁNH AN 26/09/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 4,00 2,50 4,00 10,50

3 3 NA03 NGUYỄN KHÁNH AN 10/05/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 3,00 5,00 6,50 14,50

4 4 NA04 CAO THÁI AN 20/06/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 0,00 4,00 3,50 7,50

5 5 NA05 NGUYỄN BẢO KHÁNH AN 12/01/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 10,00 5,00 4,00 19,00

6 6 NA06 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 28/03/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 6,50 3,00 15,50

7 7 NA07 NGUYỄN HẠNH HIỀN ANH 26/05/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 9,00 5,00 5,00 19,00

8 8 NA08 NGUYỄN HỮU NAM ANH 14/04/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 7,00 5,50 6,00 18,50

9 9 NA09 ĐỖ MINH BẢO ANH 25/02/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 3,00 3,00 12,00

10 10 NA10 NGUYỄN NAM ANH 15/04/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 7,00 2,00 4,00 13,00

11 11 NA11 NGUYỄN TRẦN TRÂM ANH 14/03/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 5,00 3,50 4,00 12,50

12 12 NA12 PHẠM CHÂU ANH 06/07/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 3,00 4,50 5,50 13,00

13 13 NA13 NGUYỄN HOÀNG ANH 21/05/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 4,00 5,00 6,00 15,00

14 14 NA14 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 19/12/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 4,00 4,00 14,00

15 15 NA15 LÊ DANH SƠN BÁCH 15/02/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 V V V 0,00 V

16 16 NA16 NGUYỄN GIA BẢO 16/11/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 5,00 3,50 14,50

17 17 NA17 TẠ QUANG BẢO 23/08/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 7,00 3,50 5,50 16,00

18 18 NA18 ĐỖ BẢO 31/05/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 8,00 5,50 6,50 20,00

19 19 NA19 DƯƠNG ĐỨC GIA BẢO 12/02/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 3,00 5,50 5,00 13,50

20 20 NA20 HAN ZI BING 22/12/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 4,50 6,50 17,00

21 21 NA21 ĐỖ GIA BÌNH 03/10/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 8,50 6,50 21,00

22 22 NA22 DƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 11/07/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 6,00 6,00 6,00 18,00

23 23 NA23 ĐỖ BẢO CHÂU 16/03/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 V V V 0,00 V

24 24 NA24 ĐOÀN KHÁNH CHI 18/02/2011 10 Anh ĐHTA Tiếng Anh 01 5,00 6,50 6,00 17,50
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